
DANH SÁCH ĐẦU MỐI PHỤ TRÁCH NHÓM DOANH NGHIỆP
TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
	CÔNG CHỨC BAN QUẢN LÝ
	KHU CÔNG NGHIỆP
	CÁN BỘ/NHÂN VIÊN CÔNG TY HẠ TẦNG
	SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP

	Ông Ngô Thanh Quang – Trưởng phòng QL Lao động; 0918981681
	Biên Hòa I
	Trần Ngọc Phúc;
0903 926 879
	2+

	
	Biên Hòa II
	1. Nguyễn Minh Duy; 0908556279
2. Ngô Thị Lan Anh; 0916885612

3. Bùi Xuân Tuấn; 0946724724

4. Vũ Tiến Hùng; 0933740868

5. Nguyễn Viết Việt;

0823440768
	24
20

25

21

15



	
	Amata
	1. Nguyễn Hữu Nghị;  0919.124.749

2. Nguyễn Thị Hoàng Phước; 0778.256.782
	169


	
	Loteco
	1. Nguyễn Minh Hiển; 0837379679
2. Phạm Văn Du;

0937406999

3. Trần Quốc Thể; 0908348279

4. Cao Tuấn Huy;

0983210773
	9
9

19

13

	
	Agtex Long Bình
	Nguyễn Văn Thắng;

0918.333427
	10

	
	Tam Phước
	1. Bá Thị Phượng; 0386283172
2. Khổng Thị Thu Trang; 0903147858

3. Lê Hải Quân; 0931233303
	17
19

16

	
	Thạnh Phú
	Phạm Văn Phước; 0346866003
	18

	
	Xuân Lộc
	Trần Phương Nam; 0909600089
	4

	
	Tân Phú
	Lê Công Lợi; 0972344886
	5

	
	Định Quán
	Trần Minh Vương; 0907087770
	8

	CÔNG CHỨC BAN QUẢN LÝ
	KHU CÔNG NGHIỆP
	CÁN BỘ/NHÂN VIÊN CÔNG TY HẠ TẦNG
	SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP

	Ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng QL Doanh nghiệp; 0913833734
	Dầu Giây
	Bùi Thị Minh Ngọc; 

0942 139 170
	19

	Ông Võ Ngọc Châu – Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các KCN; 0913850544
	Bàu Xéo
	1. Phan Trọng Đạt; 0909249982
2. Nguyễn Minh Hiếu; 0909290790
	7
19

	
	Hố Nai
	Phan Thành Nhân  

0856 240 288
Trần Thanh Tuấn;
0918654414
	51
56

	
	Sông Mây
	1. Phạm Ngọc Hoàn; 0987349041
2. Nguyễn Quốc Vương; 0988865402
	32
32

	
	Giang Điền
	Phạm Văn Tỉnh; 
0918144848
	

	
	Suối Tre
	Trần Văn Giàu; 
0918767031
	

	
	Long Khánh
	Phan Minh Trí; 
0909 991 036
Nguyễn Đình Nam;
 0933 445 853
	14
15

	Bà Nguyễn Hải Phượng – Trưởng Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các KCN; 0907158221

Bà Nguyễn Hải Phượng – Trưởng Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các KCN; 0907158221

Bà Nguyễn Hải Phượng – Trưởng Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các KCN; 0907158221
	Long Thành
	Lê Trung Thảo; 
0908647709
Nguyễn Thanh Thảo;
0906188699

Trương Hoài Nam;

0918678894

Huỳnh Thương Khang;

0918449938

Ông Phạm Văn Tỉnh;

0918535831

Lê Thanh Vy Thủy; 0909447669


	14
21

17

15

15

18

	
	Long Đức
	Bùi Xuân Trường; 0983949085
Nguyễn Văn Quynh; 0935423748
	60

	
	An Phước
	Phan Thị Kiều Chinh; 0903147062
	24

	
	Lộc An-Bình Sơn
	Vũ Văn Lũng; 
0983782739

Phạm Minh Tạo; 
0915548500
Lê Thanh Dũng; 
0909325572
	10
16

12

	
	Gò Dầu
	Hoàng Minh Dung;

0982107092
	24

	
	Nhơn Trạch I
	1. Chu Mạnh Đăng; 0903348159

2.
Võ Thị Mỹ Phượng; 0983845479

3. Phan Thị Thu Hằng

SĐT: 0909744549
	27

27

26

	
	Nhơn Trạch II
	1. Hoàng Trọng Nghĩa

091 3928871

2. Nguyễn Linh Quyền

090 8244079

3. Đinh Ngọc Quân

091 3812888
	16

16

17



	
	Nhơn Trạch II-Lộc Khang
	Trần Hồng Đức; 0933 288 923
	5

	
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	1. Văn Thái Hồ

0908327037
2. Huỳnh Tấn Cang

0939698840
	12
13

	
	Nhơn Trạch III
	1. Phạm Ngọc Ban

0903081588
2. Phạm Đức Giáp; 0768481828

3. Đinh Thị Mỹ Trinh; 0971813939

4. Lê Nguyễn Diễm Hằng; 0948981080

5. Lê Trung Can; 0917248494
	17
20

23

19

50

	
	Nhơn Trạch V
	Đỗ Minh Hà; 
0357453225
	22

	
	Nhơn Trạch VI
	1. Nguyễn Thanh Hoàng; 0984149700
2. Cao Thị Nguyệt Thúy 0916.280.480
	15
14

	
	Dệt may Nhơn Trạch
	1. Nguyễn Minh Hải

0906 92 8822
2. Đỗ Thị Thanh Hoa

0978 320 338
	16
29

	
	Ông Kèo
	Đặng Thị Thanh Hà; 0989970397
	10



